	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số /KTqui cách/ Nước SX
	Lý do trang bị
	Ghi chú

	1
	Cable quang
	Cáp quang ngầm luồn cống Single mode 32FO 
- Cáp quang Single mode 
32 core phi kim loại – cáp cống
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000
	Dùng để đi từ Trạm Bảo vệ đến Trung tâm ĐH&QLDL và từ Trung tâm ĐH&QLDL đến trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV
	Dây cable Quang đầu đến TT DH&QLDL dư 10m để đấu nối
Dây cable Quang đầu đến Trạm Trung chuyển và Trạm bảo vệ mỗi đầu dư 04m để đấu nối

	2
	Cable Điện thoại
	Cáp điện thoại 20 đôi Z43
	Dùng để đi từ Trạm Bảo vệ đến Trung tâm ĐH&QLDL và từ Trung tâm ĐH&QLDL đến trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV
	Dây điện thoại đầu đến TT DH&QLDL dư 10m để đấu nối
Dây điện thoại đầu đến Trạm Trung chuyển và Trạm bảo vệ mỗi đầu dư 04m để đấu nối

	3
	Tủ ODF
	Tủ phối quang ODF quang treo ngoài trời 48 core ( đầy đủ phụ kiện) 
- Vỏ: thép sơn tĩnh điện
- Màu sắc: trắng
- Trọng lượng: 7 kg
	Đặt tại bên hông Phòng Bảo vệ và  trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV, dùng để tập hợp các dây quang  
	Số lượng 02

	4
	Tủ ODF
	Tủ phối quang ODF dạng trượt 19 inch 96 core ( đầy đủ phụ kiện) 
- Kích thước theo tiêu chuẩn tủ crack 19 Inch
- Vỏ: thép sơn tĩnh điện
- Màu sắc: trắng
	[bookmark: _GoBack]Đặt tại Trung tâm, dùng để tập hợp các dây quang  
	Số lượng 01

	5
	Hộp đấu dây điện thoại 20 đôi 
	Hộp đấu dây điện thoại 20 đôi 
(đầy đủ phiến)
Bao gồm: Vỏ hộp HN20 + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây 
	Đặt tại bên hông Phòng Bảo vệ và  trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV, dùng để tập hợp các dây điện thoại 
	Số lượng 02

	6
	Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi 
	Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi 
(đầy đủ phiến )
Bao gồm: Vỏ hộp HN50 + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây 
	Đặt tại Trung tâm, dùng để tập hợp các dây điện thoại  
	Số lượng 01



